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CÔNG KHAI PHƯƠNG ÁN (DỰ THẢO)

Hỗ trợ chi tiết về tài sản, vật kiến trúc, cây trồng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử
 địa điểm Cây đa và đền La Tiến, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

ÔNG ĐẶNG ĐÌNH SÒI
Tài sản được xây vào năm 20 ….

STT Hạng mục công trình Đơn vị

Số
lượng,
khối

lượng

Đơn giá
(đồng)

Hệ số
điều

chỉnh

Mức hỗ
trợ  

Thành tiền
(đồng) Ghi chú

I Tài sản 24.986.541 

1
Tường xây gạch không nung chiều dày ≤
110, chiều cao 1,9m, vữa XM M75; KT (9m
x 1,9m x 0,11m)

m3 1,8810
2.130.714

1,011 30% 1.215.588 đơn giá mục I, I.23

2
Xây móng bằng gạch không nung vữa XM
M75; KT (0,33m x 0,4m + 0,22m x 0,3m) x
9m

m3 1,78
1.952.153

1,011 30% 1.055.101 

3
Kè xây gạch không nung vữa XM M75; KT
(0,5m x 0,3m + 0,3m x 0,2m +0,25m x 2m) x
21,9m

m3 15,55
1.952.153

1,011 30% 9.206.376 

4
Tường xây gạch không nung chiều dày ≤ 110
chiều cao 2m, vữa XM M75; KT (23,7m x
2m x 0,11m)

m3 5,21
2.130.714

1,011 30% 3.369.524 
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5
Xây móng bằng gạch không nung vữa XM
M75; KT (0,33m x 0,3m +0,22m x 0,2m) x
23,7m 

m3 3,39
1.952.153

1,011 30% 2.006.645 

6
Móng nhà đổ BTCT bê tông móng vữa BT
mác 200; KT (6m x 2 + 12m x 2 + 5,2m) x
0,7m x 0,4m

m3 11,54
2.324.553

1,011 30% 8.133.306 

II Cây trồng 25.200.000 

1 Cây nhãn ĐK gốc > 30cm cây 7 4.500.000 80% 25.200.000  

Tổng cộng (I + II) 50.186.541 

La Tiến, ngày      tháng     năm 2026

Ý KIẾN CỦA ĐẠI DIỆN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN, VẬT KIẾN TRÚC, CÂY TRỒNG XÁC NHẬN CỦA THÔN
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(Ký, ghi rõ họ tên)


